
 

 

              
                          CHỨNG TỪ GIAO DỊCH                       KH: VC/XX T 

 BẢNG KÊ NỘP SÉC – CHEQUE DEPOSIT SLIP 
                     Ngày (Date)………………. 
                 Số HĐ – Invoice No: 

                        

Họ tên người nộp (Full name) 

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..………………………………………………. 

Họ tên người thụ hưởng (Beneficiary’s full 

name)…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..……………………………………………………………. 

Tài khoản số (Account No.) 

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….…..…..…..…..…..………………………………………….. 

Tại Ngân hàng (Beneficiary’s bank) 

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….…..…..…..……………………………………………………. 

Nội dung nộp (Details) 

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….…..…..…..…..…..……………………………………………. 

 

Số TT 
Seq No 

Số séc 
Cheque No 

Người phát hành séc (Issuer) Tên đơn vị thanh 
toán/ Mã hiệu 

Issuing Bank/Bank 
code 

Số tiền 
Amount Họ tên (Full name) 

 

Số TK (Account 
No.) 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

Số tờ séc 
(No. of 

cheques) 
   Tổng số tiền (Total) 

 

Số tiền bằng chữ (Amount in words) 

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….…..…..…..…..…..………………….. 

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….…..…..…..…..…..…………………………………………………

……… 

   



 

 

Người lập bảng kê 

Tabulator 

Đơn vị thanh toán……………….......... 

Issuing bank 

Đơn vị thu hộ……………………….......... 

Beneficiary’s bank 

 Thanh toán ngày..……………….......... 

Date of payment 

Thanh toán ngày……………................... 

Date of payment 

  
Dấu (Stamp) Chữ ký (Signature) Dấu (Stamp) Chữ ký (Signature) 
    

 

 
DÀNH CHO NGÂN HÀNG (FOR BANK USE ONLY)      Mã VAT (VAT Ngân hàng) 

(Transaction header) 

SỐ TIỀN GHI NỢ     

SỐ TIỀN GHI CÓ  THANH TOÁN VIÊN KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC 

PHÍ NGÂN HÀNG     

THUẾ VAT (Tỷ giá)    

Mã VAT khách hàng     
 

 


